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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Quản trị chuỗi cung ứng
Mã học phần: TRE 253, 365  




Số tín chỉ:03
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Cao đẳng, đại học
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Quản trị sản xuất

Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 56CTM, 55QLT2
Thuộc Học kỳ: 2 Năm học: 2015-2016
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:  Trần Thùy Chi                       Chức danh, học vị: GV-THs

Điện thoại: 0914.176.784                         Email: chitt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng bộ môn Kinh doanh thương mại, lầu 2 khoa Kinh tế, sáng thứ 5 hàng tuần. 
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Tổng quan chuỗi cung ứng


	Hiểu khái niệm chuỗi cung ứng
	Thuyết giảng 

Thảo luận

	2. Các thành viên chuỗi cung ứng, cấu trúc chuỗi cung ứng, thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh


	Hiểu đặc điểm của chuỗi cung ứng
	Thuyết giảng 

Thảo luận


Chủ đề 2: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và tìm nguồn hàng
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học


	1. Lập kế hoạch: dự báo nhu cầu, định giá sản phẩm, quản trị tồn kho


	Hiểu được tầm quan trọng của dự báo nhu cầu. 

Biết sử dụng một số kỹ thuật dự báo
	Thuyết giảng 

Thảo luận

	2. Quản trị mua sắm và nguồn cung: tầm quan trọng và chức năng của mua sắm, chiến lược và mục tiêu mua sắm nguyên vật liệu. 
	Hiểu vai trò quan trọng của nhà cung cấp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
	Thuyết giảng 

Thảo luận


Chủ đề 3: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Sản xuất: thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy sản xuất


	Hiểu được cách thức quản lý sản xuất
	Thuyết giảng 

Thảo luận

	2. Phân phối: quản lý đơn hàng, kế hoạch phân phối
	Hiểu được mục tiêu của hoạt động phân phối
	Thuyết giảng 

Thảo luận


Chủ đề 4: Phối hợp công nghệ thông tin với chuỗi cung ứng 

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Hiệu ứng Bullwhip


	Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của hiệu ứng gây ra đối với chuỗi cung ứng 
	Thuyết giảng 

Thảo luận

	2. Hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng 
	Hiểu được vai trò của hệ thông thông tin đối với hiệu quả trong quản lý chuỗi cung ứng
	Thuyết giảng 

Thảo luận


Chủ đề 5: Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Đo lường theo mô hình Thẻ điểm cân bằng

	Hiểu được ý nghĩa của mô hình  thẻ điểm cân bằng 
	Thuyết giảng 

Thảo luận

	2. Đo lường theo mô hình SCOR
	Hiểu được ý nghĩa của mô hình SCOR 
	Thuyết giảng 

Thảo luận


5. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	6
	1
	

	2
	10
	2
	

	3
	12
	3
	

	4
	10
	
	

	5
	7
	
	

	Tổng số tiết
	45
	Tổng số tiết
	


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Bộ môn kinh doanh thương mại
	Bài giảng môn quản trị chuỗi cung ứng
	2011
	ĐH Nha Trang
	GV cung cấp
	x
	

	2
	Nguyễn Công Bình
	Quản lý chuỗi cung ứng
	
	Thống kê
	GV/Thư viện
	x
	

	3
	Joe  D.Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong
	Principles of supply chain management-a balanced approach, Third Edition
	
	South-Western
	Thư viện
	x
	


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
· Đi học đúng giờ.

· Đối với giờ giải bài tập, chỉ cho phép những SV đã làm bài ở nhà tham dự.

· Đối với hoạt động làm việc nhóm, căn cứ vào mức độ làm việc của từng thành viên để cho điểm (SV làm nhiều sẽ được đánh giá cao hơn và SV làm ít  sẽ bị đánh giá thấp hơn so với điểm chung của nhóm), điểm chung cho cả nhóm sẽ do GV đánh giá, điểm của từng cá nhân sẽ do nhóm đánh giá. 

· Phải tham dự đầy đủ các buổi thảo luận.

· Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà trước.
· Tham gia kiểm tra, thi nghiêm túc. 
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	8-9
	Viết, đề đóng
	Chủ đề 1, 2

	2.
	10-12
	Bài tập nhóm
	Chủ đề đã phân công


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ, bài tập nhóm
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết
· Đề mở: □              Đề đóng: x 

	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
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